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1 Gò Vấp 54222310089 3 Quản trị mạng máy tính Trần Quốc An 04/09/2008 Ngày An54222310089@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 Gò Vấp 54222310067 3 Marketing Lê Vân Anh 23/06/2008 Ngày Anh54222310067@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 Gò Vấp 54222310085 3 Pháp luật Trần Ngọc Kim Anh 09/06/2003 Ngày Anh54222310085@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 Gò Vấp 54222310098 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Đức Quang Anh 18/03/2008 Ngày Anh54222310098@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 Gò Vấp 54222310069 3 Marketing Lê Gia Bảo 16/05/2008 Ngày Bao54222310069@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 Gò Vấp 54222310101 3 Thiết kế đồ họa Nguyễn Đình Chiến 19/05/2008 Ngày Chien54222310101@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 Gò Vấp 54222330033 3 Dược Lê Thị Mỹ Dung 27/12/1998 Đêm Dung54222330033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 Gò Vấp 54222310047 3 Thiết kế đồ họa Vương Đức Duy 31/10/2008 Ngày Duy54222310047@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 Gò Vấp 54222320086 3 Kế toán doanh nghiệp Mai Nhựt Duy 22/01/2004 Đêm Duy54222320086@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 Gò Vấp 54222320090 3 Y sỹ đa khoa Huỳnh Thành Đạt 23/12/2001 Ngày Dat54222320090@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 Gò Vấp 54222310068 3 Marketing Trần Minh Đức 11/01/2007 Ngày Duc54222310068@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 Gò Vấp 54222310091 3 Thiết kế đồ họa Dương Gia Hào 03/03/2008 Ngày Hao54222310091@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 Gò Vấp 54222310083 3 Marketing Trịnh Thanh Hằng 19/08/2007 Ngày Hang54222310083@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 Gò Vấp 54222320084 3 Hộ sinh Phan Thị Bích Hằng 15/08/2000 Ngày Hang54222320084@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 Gò Vấp 54222320085 3 Kế toán doanh nghiệp Trương Thị Thúy Hằng 18/12/2004 Đêm Hang54222320085@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 Gò Vấp 54222330039 3 Y sỹ đa khoa Mẫn Thị Thu Hằng 06/06/1997 Đêm Hang54222330039@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 Gò Vấp 54222310044 3 Thiết kế và quản lý website Nguyễn Xuân Hiển 19/06/2008 Ngày Hien54222310044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 Gò Vấp 54222310046 3 Thiết kế đồ họa Nguyễn Minh Hiếu 25/1/2008 Ngày Hieu54222310046@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 Gò Vấp 54222320081 3 Thiết kế và quản lý website Lương Đình Hoàng 23/08/1995 Đêm Hoang54222320081@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 Gò Vấp 54222310094 3 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Huy Hoàng 28/02/2008 Ngày Hoang54222310094@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 Gò Vấp 54232320021 3 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Tuyết Hồng 02/08/1997 Đêm Hong54232320021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 Gò Vấp 54222310027 3 Quản trị mạng máy tính Phan Phúc Huy 07/12/2008 Ngày Huy54222310027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 Gò Vấp 54222310066 3 Thiết kế và quản lý website Mai Nguyễn Nhất Huy 06/10/2006 Ngày Huy54222310066@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 Gò Vấp 54222310084 3 Thiết kế đồ họa Bùi Gia Huy 07/09/2008 Ngày Huy54222310084@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 Gò Vấp 54222310104 3 Quản trị mạng máy tính Lưu Trần Gia Huy 08/12/2008 Ngày Huy54222310104@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 Gò Vấp 54222310053 3 Marketing Nguyễn Thị Ngọc Hương 30/09/2008 Đêm Huong54222310053@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 Gò Vấp 54222310070 3 Marketing Trần Thị Thuý Kiều 21/12/2008 Ngày Kieu54222310070@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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28 Gò Vấp 54222310040 3 Quản trị mạng máy tính Lương Tuấn Khang 23/12/2008 Ngày Khang54222310040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 Gò Vấp 54222320080 3 Kế toán doanh nghiệp Lê Hồng Hải Khánh 19/01/2000 Ngày Khanh54222320080@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 Gò Vấp 54222310061 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Hoàng Anh Khoa 18/08/2008 Ngày Khoa54222310061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 Gò Vấp 54222310045 3 Thiết kế đồ họa Ngô Hoàng Anh Khương 13/06/2007 Ngày Khuong54222310045@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 Gò Vấp 54222320083 3 Điều dưỡng Dương Thị Loan 02/02/2000 Ngày Loan54222320083@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 Gò Vấp 54232320020 3 Marketing Hồ Thanh Luân 19/10/2004 Đêm Luan54232320020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 Gò Vấp 54222310064 3 Thiết kế đồ họa Mai Trung Minh 28/08/2006 Ngày Minh54222310064@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 Gò Vấp 54222310042 3 Quản trị mạng máy tính Trần Hạo Nam 28/12/2008 Ngày Nam54222310042@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 Gò Vấp 54222320082 3 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoàng Mai Nam 15/07/2002 Ngày Nam54222320082@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 Gò Vấp 54222310103 3 Marketing Nguyễn Trương Hoàng Nam 01/01/2008 Ngày Nam54222310103@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 Gò Vấp 54222310087 3 Marketing Nguyễn Thanh Ngân 12/12/2006 Ngày Ngan54222310087@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 Gò Vấp 54222310095 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Trọng Nghĩa 29/01/2008 Ngày Nghia54222310095@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 Gò Vấp 54222310074 3 Kế toán doanh nghiệp Đặng Thị Minh Ngọc 05/01/2006 Ngày Ngoc54222310074@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 Gò Vấp 54222310078 3 Thiết kế đồ họa Nguyễn Trần Mai Ngọc 27/08/2023 Ngày Ngoc54222310078@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 Gò Vấp 54222310097 3 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13/03/2008 Ngày Ngoc54222310097@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 Gò Vấp 54222330038 3 Y sỹ đa khoa Lê Thanh Nhàn 29/08/1993 Đêm Nhan54222330038@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 Gò Vấp 54222320078 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Thái Thành Nhật 21/04/1999 Đêm Nhat54222320078@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 Gò Vấp 54222310082 3 Marketing Võ Yến Nhi 31/10/2007 Ngày Nhi54222310082@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 Gò Vấp 54222310049 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Trần Nguyễn Minh Phát 11/02/2008 Ngày Phat54222310049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 Gò Vấp 54222310065 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Trương Thanh Phong 02/09/2008 Ngày Phong54222310065@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 Gò Vấp 54222310099 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Hoàng Phúc 21/01/2008 Ngày Phuc54222310099@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 Gò Vấp 54222330036 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Đặng Hoàng Phúc 22/11/2001 Đêm Phuc54222330036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 Gò Vấp 54222310060 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Lê Tuấn Phước 23/11/2008 Ngày Phuoc54222310060@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 Gò Vấp 54222320087 3 Dược Nguyễn Huỳnh Mai Phương 11/02/1986 Đêm Phuong54222320087@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 Gò Vấp 54222320003 3 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Mỹ Phượng 20/10/2001 Ngày Phuong54222320003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

53 Gò Vấp 54222310081 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Minh Quân 30/10/2006 Ngày Quan54222310081@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 Gò Vấp 54222310086 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Huỳnh Minh Quân 30/07/2008 Ngày Quan54222310086@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 Gò Vấp 54222320088 3 Điều dưỡng Trần Thị Hương Quỳnh 10/10/1997 Đêm Quynh54222320088@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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56 Gò Vấp 54222310039 3 Quản trị mạng máy tính Vũ Chí Tài 17/01/2008 Ngày Tai54222310039@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 Gò Vấp 54222310080 3 Marketing Nguyễn Thanh Tùng 05/04/1996 Đêm Tung54222310080@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 Gò Vấp 54222310075 3 Marketing Hồ Hương Thùy 17/12/2004 Đêm Thuy54222310075@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 Gò Vấp 54222320079 3 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Thu Thủy 23/03/2003 Đêm Thuy54222320079@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 Gò Vấp 54222310059 3 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Kiều Thương 17/11/2008 Ngày Thuong54222310059@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

61 Gò Vấp 54222310096 3 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Huyền Trang 13/12/2008 Ngày Trang54222310096@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

62 Gò Vấp 54222310052 3 Thiết kế và quản lý website Văn Thị Thùy Trâm 09/10/2008 Ngày Tram54222310052@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

63 Gò Vấp 54222310100 3 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Thị Huyền Trân 12/09/2008 Ngày Tran54222310100@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

64 Gò Vấp 54232320018 3 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Kiều Trinh 30/12/1999 Đêm Trinh54232320018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

65 Gò Vấp 54222310062 3 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Ngô Minh Trọng 01/09/2008 Ngày Trong54222310062@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

66 Gò Vấp 54222310090 3 Marketing Nguyễn Kim Trúc 10/06/2007 Ngày Truc54222310090@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

67 Gò Vấp 54222310073 3 Thiết kế đồ họa Nguyễn Trọng Trung 31/01/2008 Ngày Trung54222310073@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

68 Gò Vấp 54222310077 3 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Minh Trung 23/11/2006 Ngày Trung54222310077@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

69 Gò Vấp 54222330037 3 Y sỹ đa khoa Lưu Văn Uy 26/12/1993 Đêm Uy54222330037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

70 Gò Vấp 54232320022 3 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đào Thị Tường Vi 06/07/1997 Đêm Vi54232320022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

71 Gò Vấp 54222310092 3 Thiết kế đồ họa Nguyễn Đức Vinh 06/03/2003 Đêm Vinh54222310092@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

72 Gò Vấp 54222310088 3 Thiết kế đồ họa Trần Công Vĩnh 02/08/2003 Ngày Vinh54222310088@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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